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MÃ MÔN HỌC: MGO601 Học kỳ : 2
Thời gian : 13H30 NGÀY 12/08/2012 Lần thi : 1
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0% 10% 20% 15% 0% 0% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 K2MBA003 Phạm Thị Tâm Bình K5MBA2 10 8 8 5.5 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

2 K5MAC026 Phạm Như Trinh K5MBA2 9 6 8 5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

3 K5MBA001 Nguyễn Thị Phi Anh K5MBA2 9 6 8 3.5 0.0 Không 0

4 K5MBA002 Thái Văn Bằng K5MBA2 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

5 K5MBA006 ðặng Thị Ngọc Châu K5MBA2 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

6 K5MBA009 Mai Xuân ðông K5MBA2 10 6 6 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

7 K5MBA010 Huỳnh Kim ðức K5MBA2 9 6 8 5.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

8 K5MBA018 Nguyễn Thị Kim Hải K5MBA2 10 8 8 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

9 K5MBA020 Võ ðình Hạnh K5MBA2 8 6 6 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

10 K5MBA027 Nguyễn Minh Huy K5MBA2 8 6 7 6.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

11 K5MBA029 Trương Thiết Kỳ K5MBA2 7 8 8 3 0.0 Không 0

12 K5MBA031 Thái Hoàng Lâm K5MBA2 7 3 6 V 0.0 Không 0

13 K5MBA038 Võ Quang Nam K5MBA2 9 8 7 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

14 K5MBA041 Trần Văn Phú K5MBA2 7 8 6 5 6.0 Sáu 0

15 K5MBA042 Nguyễn Thanh Phúc K5MBA2 10 8 6 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

16 K5MBA047 Trần Thị Diệu Quỳnh K5MBA2 7 8 6 4.5 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

17 K5MBA049 Hồ Sử Minh Tài K5MBA2 10 8 7 2.5 0.0 Không 0

18 K5MBA051 ðào Thị Thanh Thảo K5MBA2 10 8 7 4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

19 K5MBA053 ðặng Thị Anh Thi K5MBA2 8 8 8 3 0.0 Không 0

20 K5MBA054 Nguyễn Ngọc Thiên K5MBA2 8 6 7 3 0.0 Không 0

21 K5MBA055 Vũ Thị Kim Thoan K5MBA2 2 5 0 P 0.0 Không NỢ HP

22 K5MBA057 Nguyễn Ngọc Thuyên K5MBA2 7 4 8 5.5 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

23 K5MBA061 Nguyễn Thị Thanh Trang K5MBA2 8 5 7 3.5 0.0 Không 0

24 K5MBA065 Phan Thị Như Trúc K5MBA2 10 7 8 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

25 K5MBA066 Hồ Văn Trung K5MBA2 10 8 7 4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

26 K5MBA068 Lê Hoàng Minh Tuấn K5MBA2 2 3 6 3.5 0.0 Không 0

27 K5MBA070 Huỳnh Văn Tùng K5MBA2 9 8 7 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

28 K5MBA074 Thái ðình Việt K5MBA2 9 6 7 6 6.5 Sáu Phẩy Năm 0
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ðà Nẵng, 19/10/2012
NGƯỜI LẬP LÃNH ðẠO KHOA TP. ðÀO TẠO ðH & SAU ðH

(Ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỒNG GIANG                     DƯƠNG NỮ THỤC ðOAN           THS. NGUYỄN GIA NHƯ                                      THS. NGUYỄN HỮU PHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

NGƯỜI KIỂM TRA

Số sinh viên ñạt 64%

Số sinh viên nợ 36%
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TÊN LỚP

ðIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
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BỘ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA: K5MBA2
               TRƯỜNG ðHDL DUY TÂN MÔN HỌC:    QUẢN TRỊ SẢN XUẤT  *   SỐ TÍN CHỈ: 2
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